
TT Lớp học phần Giảng viên Thứ Tiết SĐT Ghi chú

1 GDTC1 - Điền kinh 01 Lê Quang Phước 2 1-2 0798399416

2 GDTC1 - Điền kinh 02 Lê Quang Phước 2 3-4 0798399416

3 GDTC1 - Điền kinh 03 Nguyễn Văn Thắng 2 1-2 0934800889

4 GDTC1 - Điền kinh 04 Nguyễn Văn Thắng 2 3-4 0934800889

5 GDTC1 - Điền kinh 05 Tôn Long Cường 2 7-8 0935112118

6 GDTC1 - Điền kinh 06 Tôn Long Cường 2 9-10 0935112118

7 GDTC1 - Điền kinh 07 Lê Quang Phước 2 7-8 0798399416

8 GDTC1 - Điền kinh 08 Lê Quang Phước 2 9-10 0798399416

9 GDTC1 - Điền kinh 09 Nguyễn Văn Thắng 3 1-2 0934800889

10 GDTC1 - Điền kinh 10 Nguyễn Văn Thắng 3 3-4 0934800889

11 GDTC1 - Điền kinh 11 Phạm Đức Hòa 3 1-2 0905750705

12 GDTC1 - Điền kinh 12 Phạm Đức Hòa 3 3-4 0905750705

13 GDTC1 - Điền kinh 13 Trần Thị Vi Vân 3 7-8 0932565404

14 GDTC1 - Điền kinh 14 Trần Thị Vi Vân 3 9-10 0932565404

15 GDTC1 - Điền kinh 15 Tôn Long Cường 3 7-8 0935112118

16 GDTC1 - Điền kinh 16 Tôn Long Cường 3 9-10 0935112118

17 GDTC1 - Điền kinh 17 Phạm Đức Hòa 4 1-2 0905750705

18 GDTC1 - Điền kinh 18 Phạm Đức Hòa 4 3-4 0905750705

19 GDTC1 - Điền kinh 19 Trần Thị Vi Vân 4 7-8 0932565404

20 GDTC1 - Điền kinh 20 Trần Thị Vi Vân 4 9-10 0932565404

21 GDTC1 - Điền kinh 21 Tôn Long Cường 4 7-8 0935112118

22 GDTC1 - Điền kinh 22 Tôn Long Cường 4 9-10 0935112118

23 GDTC1 - Điền kinh 23 Phạm Đức Hòa 5 1-2 0905750705

24 GDTC1 - Điền kinh 24 Phạm Đức Hòa 5 3-4 0905750705

25 GDTC1 - Điền kinh 25 Trần Thị Vi Vân 5 7-8 0932565404

26 GDTC1 - Điền kinh 26 Trần Thị Vi Vân 5 9-10 0932565404

27 GDTC1 - Điền kinh 27 Lê Quang Phước 5 7-8 0798399416

28 GDTC1 - Điền kinh 28 Lê Quang Phước 5 9-10 0798399416

29 GDTC1 - Điền kinh 29 Phạm Đức Hòa 6 1-2 0905750705

30 GDTC1 - Điền kinh 30 Phạm Đức Hòa 6 3-4 0905750705

31 GDTC1 - Điền kinh 31 Tôn Long Cường 6 7-8 0935112118

32 GDTC1 - Điền kinh 32 Tôn Long Cường 6 9-10 0935112118

33 GDTC1 - Điền kinh 33 Nguyễn Trọng Minh 4 1-2 0916616383

34 GDTC1 - Điền kinh 34 Nguyễn Trọng Minh 4 1-2 0916616383

Danh sách có 34 lớp./.
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